
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Lớp QH-2017-I/CQ-A-E (K62AE), Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ 

Học kỳ I năm học 2019-2020  

(kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CTSV ngày      /       /2020)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  17020664 Vũ Văn Đại 03/03/1998 90 Xuất sắc 

2.  17020289 Vũ Tiến Hiệp 29/01/1999 96 Xuất sắc 

3.  17021190 Nguyễn Đắc Hiệu 30/11/1999 90 Xuất sắc 

4.  17020756 Hoàng Đình Hoan 05/06/1999 90 Xuất sắc 

5.  17020372 Bành Đức Minh 25/07/1999 94 Xuất sắc 

6.  17021202 Hoàng Tích Phúc 10/03/1999 93 Xuất sắc 

7.  17020415 Hoàng Văn Tâm 23/04/1999 90 Xuất sắc 

8.  17021129 Trần Đại Việt 11/07/1999 91 Xuất sắc 

 
Ấn định danh sách có 08 sinh viên./. 
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Lớp QH-2018-I/CQ-A-E (K63AE), Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ 

Học kỳ I năm học 2019-2020  

(kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CTSV ngày      /       /2020)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  18020174 Trần Đức Anh 28/01/2000 80 Tốt 

2.  18020180 Vũ Duy Ánh 05/02/2000 80 Tốt 

3.  18020186 Nguyễn Phương Bắc 18/01/2000 68 Khá 

4.  18020242 Nguyễn Thành Công 24/09/2000 82 Tốt 

5.  18020360 Vũ Tiến Dũng 01/07/2000 65 Khá 

6.  18020418 Phạm Văn Duy 27/08/2000 94 Xuất sắc 

7.  18020282 Trần Quang Đạt 12/08/2000 84 Tốt 

8.  18020338 Nguyễn Tuấn Đức 17/09/2000 84 Tốt 

9.  18020334 Nguyễn Văn Đức 14/10/2000 94 Xuất sắc 

10.  18020438 Nguyễn Văn Hà 08/03/2000 80 Tốt 

11.  18020449 Trương Ngọc Hải 02/05/2000 65 Khá 

12.  18020520 Nguyễn Văn Hiệu 19/10/1999 84 Tốt 

13.  18020545 Trịnh Minh Hoàng 02/01/2000 94 Xuất sắc 

14.  18020603 Trần Công Mạnh Hùng 22/01/2000 80 Tốt 

15.  18020658 Lê Đình Huy 11/09/1999 80 Tốt 

16.  18020648 Trần Đăng Huy 29/10/2000 80 Tốt 

17.  18020697 Nguyễn Đức Khánh 02/06/2000 90 Xuất sắc 

18.  18020724 Chu Đình Khởi 02/04/2000 92 Xuất sắc 

19.  18020765 Lê Ngọc Linh 19/09/2000 80 Tốt 

20.  18020787 Lê Ngọc Long 16/11/2000 80 Tốt 

21.  18020789 Nghiêm Hoàng Long 02/12/2000 70 Khá 

22.  18020871 Trần Thị Ngọc Ly 07/10/2000 94 Xuất sắc 

23.  18020880 Bùi Xuân Mạnh 30/09/2000 92 Xuất sắc 

24.  18020919 Lương Thị Na 30/03/1999 92 Xuất sắc 

25.  18020973 Nguyễn Thị Nguyệt 17/02/2000 92 Xuất sắc 

26.  18020980 Đỗ Lê Hồng Nhung 04/01/2000 90 Xuất sắc 

27.  18021070 Trần Lệ Quỳnh 21/08/1999 90 Xuất sắc 

28.  18021081 Nguyễn Đặng Thái Sơn 06/12/2000 73 Khá 

29.  18021167 Nguyễn Văn Thanh 26/09/2000 82 Tốt 

30.  18021187 Nguyễn Trí Thành 24/11/2000 70 Khá 

31.  18021229 Tạ Đức Thịnh 05/03/1997 0 Kém 

32.  18021256 Ngô Trung Thực 19/02/2000 84 Tốt 

33.  18021266 Nguyễn Thị Thủy Tiên 26/09/2000 94 Xuất sắc 

34.  18021268 Lê Văn Tiến 26/01/1998 70 Khá 

35.  18021379 Lê Anh Tuấn 09/10/2000 80 Tốt 

 
Ấn định danh sách có 35 sinh viên./. 
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Lớp QH-2019-I/CQ-A-E (K64AE), Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ 

Học kỳ I năm học 2019-2020  

(kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CTSV ngày      /       /2020)  

 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

1.  19021144 Ngô Đăng Hoàng Anh 22/12/2001 80 Tốt 

2.  19021145 Ngô Việt Anh 18/04/2001 77 Khá 

3.  19021143 Nguyễn Đình Anh 23/07/2001 70 Khá 

4.  19021142 Nguyễn Quang Anh 11/12/2001 80 Tốt 

5.  19021146 Nguyễn Quốc Anh 27/05/2001 78 Khá 

6.  19021147 Phan Thị Ngọc Ánh 22/12/2001 86 Tốt 

7.  19021148 Nguyễn Đình bá 03/02/2001 0 Kém 

8.  19021149 Vương Đức Chiến 07/11/1999 77 Khá 

9.  19021155 Nguyễn Phú Dũng 22/08/2001 82 Tốt 

10.  19021154 Nguyễn Tiến Dũng 17/07/2001 78 Khá 

11.  19021156 Lê Tùng Dương 04/03/2001 76 Khá 

12.  19021151 Nguyễn Tiến Đạt 31/10/2000 92 Xuất sắc 

13.  19021152 Nguyễn Trọng Đạt 08/07/2001 80 Tốt 

14.  19021150 Nguyễn Hải Đăng 11/09/2001 80 Tốt 

15.  19021153 Lê Quang Đức 01/09/2001 94 Xuất sắc 

16.  19021158 Vũ Thị Thu Hiên 17/09/2001 0 Kém 

17.  19021159 Vũ Minh Hiếu 13/05/2001 81 Tốt 

18.  19021160 Nguyễn Lê Đức Hoàng 12/12/2001 64 Trung bình 

19.  19021161 Nguyễn Trọng Hoàng 16/01/2001 79 Khá 

20.  19021162 Phạm Xuân Huấn 28/02/2001 68 Khá 

21.  19021164 Nguyễn Mạnh Hùng 18/06/2001 78 Khá 

22.  19021163 Nguyễn Việt Hùng 02/06/2000 82 Tốt 

23.  19021165 Bùi Quốc Huy 25/04/2001 72 Khá 

24.  19020090 Nguyễn Lê Huy 10/10/2001 47 Yếu 

25.  19021166 Trần Thị Thanh Huyền 19/07/2001 86 Tốt 

26.  19021167 Hoàng Trung Kiên 04/02/2001 76 Khá 

27.  19021169 Lê Tuấn Kiệt 17/09/2001 86 Tốt 

28.  19021168 Vũ Tuấn Kiệt 10/10/2001 84 Tốt 

29.  19021171 Trịnh Viết Mạnh 17/08/2001 80 Tốt 

30.  19021174 Nguyễn Công Minh 13/06/2001 90 Xuất sắc 

31.  19021175 Nguyễn Quang Minh 09/12/2001 80 Tốt 

32.  19021173 Nguyễn Trọng Minh 15/03/2001 93 Xuất sắc 

33.  19021172 Trần Quang Minh 16/11/2001 80 Tốt 

34.  19021176 Trần Thảo Ngân 14/01/2001 88 Tốt 

35.  19021177 Hà Văn Nguyên 27/07/2001 94 Xuất sắc 

36.  19021178 Bùi Xuân Phúc 24/01/2001 78 Khá 

37.  19021179 Bùi Hữu Phước 24/06/2001 82 Tốt 

38.  19021181 Hoàng Minh Phương 22/11/2000 84 Tốt 

39.  19021180 Phùng Minh Phương 07/04/2001 77 Khá 

40.  19021182 Dương Minh Quang 10/07/2001 80 Tốt 

41.  19021183 Nguyễn Trường Sơn 23/10/2001 84 Tốt 

42.  19021184 Cao Khánh Tân 14/10/2001 92 Xuất sắc 

43.  19021186 Nguyễn Phạm Ninh Thanh 24/02/2001 80 Tốt 

44.  19021189 Nguyễn Duy Thành 07/10/2001 82 Tốt 
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STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Điểm Xếp loại 

45.  19021187 Nguyễn Xuân Thành 13/02/2001 79 Khá 

46.  19021190 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/03/2001 82 Tốt 

47.  19021185 Nguyễn Đức Thắng 31/10/2001 80 Tốt 

48.  19021191 Lê Đình Thi 28/10/2001 78 Khá 

49.  19021192 Nguyễn Mai Thương 19/09/2001 92 Xuất sắc 

50.  19021194 Ngô Thị Trang 09/09/2001 86 Tốt 

51.  19021195 Bế Quốc Trung 07/07/2001 80 Tốt 

52.  19021188 Nguyễn TrungThành 21/02/2001 70 Khá 

53.  19021196 Hoàng Hữu Trường 17/02/2001 84 Tốt 

54.  19021197 Nguyễn Văn Trường 28/12/2001 80 Tốt 

55.  19021198 Bùi Minh Tú 28/09/2001 84 Tốt 

56.  19021199 Hoàng Thanh Tùng 07/01/2001 84 Tốt 

57.  19021202 Dương Quang Vinh 19/04/2001 82 Tốt 

58.  19021201 Lê Văn Vinh 09/09/2000 90 Xuất sắc 

59.  19021200 Lê Văn Vinh 09/05/2001 94 Xuất sắc 

60.  19021203 Lê Quang Vũ 06/05/2001 80 Tốt 

 
Ấn định danh sách có 60 sinh viên./. 

 

 


